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MỞ ĐẦU 

Ngày nay, cùng với sự phát triển của các ngành kỹ thuật, công nghệ 

thông tin góp phần cho sự phát triển của kỹ thuật điều khiển và tự động hoá. 

Trong công nghiệp, điều khiển quá trình sản xuất đang là mũi nhọn và then 

chốt để giải quyết vấn đề nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Một 

trong những vấn đề quan trọng trong điều khiển là việc tự động điều chỉnh độ 

ổn định và sai số là ít nhất trong khoảng thời gian điều khiển là ngắn nhất, 

trong đó phải kể đến các hệ thống điều khiển mờ đang được sử dụng rất rộng 

rãi hiện nay. 

Trong quá trình điều khiển trên thực tế, người ta luôn mong muốn có 

một thuật toán điều khiển đơn giản, dễ thể hiện về mặt công nghệ và có độ 

chính xác càng cao càng tốt. Đây là những yêu cầu khó thực hiện khi thông 

tin có được về tính điều khiển được và về mô hình động học của đối tượng 

điều khiển chỉ được biết mơ hồ dưới dạng tri thức chuyên gia theo kiểu các 

luật IF – THEN. Để đảm bảo độ chính xác cao trong quá trình xử lý thông tin 

và điều khiển cho hệ thống làm việc trong môi trường phức tạp. Hiện nay một 

số kỹ thuật mới được phát hiện và phát triển mạnh mẽ đã đem lại nhiều thành 

tựu bất ngờ trong lĩnh vực xử lý thông tin và điều khiển. Trong những năm 

gần đây, nhiều công nghệ thông minh được sử dụng và phát triển mạnh trong 

điều khiển công nghiệp như công nghệ nơron, công nghệ mờ, công nghệ tri 

thức, giải thuật di truyền, … Những công nghệ này phải giải quyết với một 

mức độ nào đó những vấn đề còn để ngỏ trong điều khiển thông minh hiện 

nay, đó là hướng xử lý tối ưu tri thức chuyên gia. 

Lý thuyết đại số gia tử được hình thành từ những năm 1990. Ngày nay 

lý thuyết này đang được phát triển và một trong những mục tiêu của nó là giải 

quyết bài toán suy luận xấp xỉ. Có thể tìm hiểu kỹ các vấn đề này trong các 

công trình nghiên cứu gần đây.  
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Trong lôgic mờ và lý thuyết mờ, nhiều khái niệm quan trọng như tập 

mờ, T-chuẩn, S-chuẩn, phép giao mờ, phép hợp mờ, phép phủ định mờ, phép 

kéo theo mờ, phép hợp thành, … được sử dụng trong bài toán suy luận xấp xỉ. 

Đây là một điểm mạnh có lợi cho quá trình suy luận mềm dẻo nhưng cũng là 

một điểm yếu bởi có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tính chính xác của quá 

trình suy luận. Trong khi đó suy luận xấp xỉ dựa trên đại số gia tử ngay từ đầu 

không sử dụng khái niệm tập mờ, do vậy độ chính xác của suy luận xấp xỉ 

không bị ảnh hưởng bởi các khái niệm này.  

Một vấn đề đặt ra là liệu có thể đưa lý thuyết đại số gia tử với tính ưu 

việt về suy luận xấp xỉ so với các lý thuyết khác vào bài toán điều khiển và 

liệu sẽ có được sự thành công như các lý thuyết khác đã có hay không? 

Luận văn này cho thấy rằng có thể sử dụng công cụ đại số gia tử cho 

nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau và một trong những số đó là công nghệ 

điều khiển trên cơ sở tri thức chuyên gia. 

Phần nội dung của bản luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: LÝ THUYẾT MỜ VÀ ĐIỀU KHIỂN MỜ. 

Chương 2: ĐẠI SỐ GIA TỬ, ĐIỀU KHIỂN DỰA TRÊN ĐẠI SỐ GIA 

TỬ VỚI PHÉP NGỮ NGHĨA HÓA VÀ GIẢI NGHĨA MỞ RỘNG  

Chương 3: PHÉP NGỮ NGHĨA HÓA VÀ GIẢI NGHĨA MỞ RỘNG  

ỨNG DỤNG TRONG XẤP XỈ HÀM VÀ ĐIỀU KHIỂN 

Do trình độ và thời gian hạn chế, tôi rất mong nhận được những ý kiến 

góp ý của các thầy giáo, cô giáo và các ý kiến đóng góp của đồng nghiệp. 

Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo 

hướng dẫn TS. Vũ Như Lân và sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong Viện Công 

nghệ thông tin, các thầy cô giáo trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền 

thông Thái Nguyên và các anh chị lớp CK13B cùng bạn bè, đồng nghiệp. 
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CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT MỜ VÀ ĐIỀU KHIỂN MỜ 

1.1. Các định nghĩa trên tập mờ  

1.1.1. Giới thiệu 

Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển nhanh 

chóng đáng ngạc nhiên về số lượng và sự phong phú các ứng dụng của logic 

mờ. Các ứng dụng này từ các đồ dùng gia dụng như máy ảnh, máy quay 

phim, máy giặt, lò vi sóng,… đến các thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế. Để 

hiểu được tại sao lại có sự phát triển nhanh chóng như vậy, ta cần tìm hiểu sơ 

bộ để thấy được những ưu điểm của bộ điều khiển này. 

Khái niệm tập hợp được hình thành trên nền tảng của logic và được 

G.Cantor định nghĩa như là một sự sắp xếp đặt chung lại các vật, các đối 

tượng có cùng một tính chất nào đó, được gọi là các phần tử của tập hợp, ý 

nghĩa logic của khái niệm tập hợp được xác định ở chỗ một vật hoặc một đối 

tượng bất kỳ chỉ có thể có hai khả năng hoặc là phần tử của tập đang xét, hoặc 

là không. Như vậy sự phụ thuộc của một phần tử vào một tập hợp theo quan 

điểm logic kinh điển chỉ có thể có hai giá trị: 1 – nghĩa là phần tử thuộc tập 

hợp, hoặc là 0 – phần tử không thuộc tập hợp. Đây là quan điểm logic kinh 

điển hay còn gọi là logic rõ (Scrip logic). Sở dĩ gọi là logic kinh điển bởi vì 

nó đã tồn tại rất lâu, bắt đầu từ kh Aristotle – người đã đưa ra luật loại trừ giá 

trị trung gian (luật bài trung) nói rằng phần tử x hoặc phải là phần tử của tập 

A hoặc là không. Với một đối tượng bất kỳ thì phải là xác nhận hoặc là phủ 

định. Tuy nhiên trong thực tế không phải mọi đối tượng đều có thể đánh giá 

chính xác được là thuộc hay không thuộc một tập hợp hoặc có thể đánh giá 

được nhưng sự đánh giá chính xác lại ít có ý nghĩa hơn là sự đánh giá khả 

năng phần tử đó thuộc tập hợp là bao nhiêu phần hay độ phụ thuộc của phần 

tử vào tập hợp đang xét là bao nhiêu. Minh chứng là những thông tin mà con 

người thu nhận được hầu hết là tương đối và ước lượng. Những hoạt động của 
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